
 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 18. đệm                       Từ ngày 08/01/2023 - Đến ngày: 12/01/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

08/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 52 HĐTN Tổng kết thi đua tháng 12  

2 86 Toán  Bài 44: Ôn tập chung (T2) Máy chiếu 

3 120 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (T5) 

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (T6) 

Máy chiếu 

4 121 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 18 Công nghệ Kiểm tra đánh giá cuối kì 1 Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 69 Tiếng Anh  Review test Speaking  

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

09/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 18 Âm nhạc  Tổng kết kết quả HKI  

2 122 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (T7) Máy chiếu 

3 87 Toán  Ôn tập chung Máy chiếu 

4 53 HĐTrải nghiệm Tổng kết đánh giá môn học cuối kì 1 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2 18 Tin  Tổng kết kết quả HKI  

3 18 Mỹ thuật Tổng kết kết quả HKI  

4  PTTNTT Thực hành một số kĩ năng PTTNTT Máy chiếu 

4 

10/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 116 Tiếng Việt Tổng kết và đánh giá kĩ năng đọc viết kì 1 

Tổng kết và đánh giá kĩ năng nghe nói kì 1 

Máy chiếu 

2 117 Tiếng Việt Máy chiếu 

3 88 Toán Ôn tập chung Máy chiếu 

4  TA-LK Review Test  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 35 TNXH Tổng kết đánh giá môn học cuối kì 1 Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 70 Tiếng Anh Review test Listening  

5 

11/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 118 Tiếng Việt Tổng kết đánh giá môn học cuối kì 1 Máy chiếu 

2 71 Tiếng Anh Review test Reading  

3 89 Toán Tổng kết đánh giá môn học cuối kì 1 Máy chiếu 

4 36 TNXH Xây dựng mục tiêu học tập môn học kì II Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 18 ĐSTV Đọc sách tự chọn  

2 35 GDTC  Tổng kết kết quả HKI  

3 72 Tiếng Anh The First Term Test Correction  

6 

12/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 126 Tiếng Việt   

2 90 Toán   

3  TA-LK   

4 36 GDTC NGHỈ HỌC KÌ I  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 18 Đạo đức   

2  HDH   

3 54 HĐ trải nghiệm   

                                                                                    ĐDDH: 19 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

                                                                   KHỐI TRƯỞNG     
 

Nguyễn Thị Hương 


